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CẤP 1

GIẢI A
Huyện Bàu BàngC1_033 Nguyễn Thị Như Thủy 5.3Tiểu học Long Nguyên1
Thành phố Dĩ AnC1_116 Phạm Nguyễn Dương Triều 4.9Tiểu học Dĩ An2
Thành phố Thủ Dầu MộtC1_174 Lý Thụy Bảo Châu 3/5Tiểu học Lê Hồng Phong3
Thành phố Thuận AnC1_152 Hoàng Quyên 4/3Tiểu học Lái Thiêu4
Thị xã Tân UyênC1_097 Lê Ngọc Thiên Kim 3.1Tiểu học Tân Phước Khánh A 5

GIẢI B
Huyện Bắc Tân UyênC1_007 Mai Đoàn Anh Khoa 3CTiểu học Huỳnh Thị Chấu1
Huyện Bàu BàngC1_016 Bùi Ngọc Anh Thư 5BTiểu học Lai Hưng B2
Thành phố Dĩ AnC1_126 Đặng Mi Kha 5.1Tiểu học Đông Hoà3
Thành phố Thủ Dầu MộtC1_168 Nguyễn Hoàng Gia Hân 4.4Tiểu học Lê Hồng Phong 4
Thành phố Thuận AnC1_139 Phạm Trần Nhật Vy 5/3Tiểu học Bình Chuẩn5
Thành phố Thuận AnC1_142 Đặng Ngọc Bảo An 5/4Tiểu học Bình Chuẩn 26
Thành phố Thuận AnC1_155 Trương Diễm Bửu Ngọc 4/4Tiểu học Tân Thới7
Thị xã Bến CátC1_079 Nguyễn Xuân Vy 5/2Tiểu học Thới Hòa8
Thị xã Tân UyênC1_091 Nguyễn Trần Ngân Thương 5.3Tiểu học Phú chánh 9
Thị xã Tân UyênC1_102 Đặng Thảo My 5.1Tiểu học Tân Phước Khánh A 10

GIẢI C
Thành phố Thủ Dầu MộtC1_162 Đặng Lê Như Ý 5.2Tiểu học Tương Bình Hiệp1
Thành phố Thuận AnC1_146 Trần Hồ Trang My 4/5Tiểu học Bình Quới2
Thị xã Bến CátC1_078 Trương Quỳnh Nhiên 5.2Tiểu học Thới Hòa3
Thị xã Bến CátC1_082 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 5/3Tiểu học Thới Hòa4
Thị xã Bến CátC1_088 Nguyễn Thị Tường Vy 5.3Tiểu học Trần Văn Ơn5
Thị xã Bến CátC1_090 Trịnh Khánh Hà 5.3Tiểu học Trần Văn Ơn6
Thị xã Tân UyênC1_092 Nguyễn Hoàng Thảo Ngọc 5.3Tiểu học Phú chánh 7
Thị xã Tân UyênC1_100 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 3.3Tiểu học Tân Phước Khánh A 8
Thị xã Tân UyênC1_101 Lê Quang Hà 5.1Tiểu học Tân Phước Khánh A 9
Thị xã Tân UyênC1_105 Võ Nguyễn Phương Lam 4.2Tiểu học Uyên Hưng 10

GIẢI Khuyến Khích
Thành phố Dĩ AnC1_110 Lê Nguyễn Anh Thư 5.5Tiểu học An Bình B1
Thành phố Thủ Dầu MộtC1_173 Lữ Minh Khang 5.3Tiểu học Hiệp Thành2
Thành phố Thuận AnC1_140 Nguyễn Thùy Trang 5/8Tiểu học Bình Chuẩn3
Thành phố Thuận AnC1_159 Lê Thùy Linh 5/3Tiểu học Tuy An4
Thị xã Bến CátC1_074 Vương Gia Như 4D1Tiểu học Marie Curie 5
Thị xã Bến CátC1_077 Hồ Quỳnh Lam 3.1Tiểu học Petrus ký6
Thị xã Bến CátC1_084 Nguyễn Bảo Ngọc 4/13Tiểu học Thới Hòa7
Thị xã Bến CátC1_087 Trần Nữ Hoài Băng 3.1Tiểu học Mỹ Phước8
Thị xã Bến CátC1_089 Vi Lê Tường Vy 4.5Tiểu học Trần Văn Ơn9
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Thị xã Tân UyênC1_099 Đặng Phương Thảo 5.1Tiểu học Tân Phước Khánh A 10

Tổng số giải: 35 giải

BAN TỔ CHỨC

5 Tổng giải A

 Tổng giải B

 Tổng giải C 

 Tổng giải KHUYẾN KHÍCH

10

10

10
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